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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết công tác tư pháp năm 2018
và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019
(dành cho UBND các tỉnh/thành phố)


Bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội trong năm 2018 ảnh hưởng đến công tác tư pháp (những thuận lợi và khó khăn).
Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Kết quả

- Triển khai các văn bản của cấp trên;

- Kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Khó khăn, hạn chế

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ
1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 
1.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):
- Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL: Nêu rõ số lượng, đánh giá về chất lượng công tác xây dựng pháp luật, thẩm định (bao gồm cả việc chuẩn bị hồ sơ thẩm định), góp ý VBQPPL.

- Về kiểm tra VBQPPL: Kết quả tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền, trong đó nêu rõ số lượng văn bản được kiểm tra? số văn bản trái pháp luật đã được phát hiện? trong đó, bao nhiêu văn bản sai nội dung? bao nhiêu văn bản sai thẩm quyền? bao nhiêu văn bản sai cả nội dung và thẩm quyền? bao nhiêu văn bản sai khác? Đánh giá về hậu quả của việc ban hành văn bản trái pháp luật.
Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật: số văn bản đã được xử lý, số văn bản chưa được xử lý? Trong đó, bao nhiêu văn bản do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kết luận, bao nhiêu văn bản qua tự kiểm tra, bao nhiêu văn bản do cơ quan báo cáo đã kiểm tra theo thẩm quyền? Việc xử lý trách nhiệm do ban hành văn bản trái pháp luật.
- Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL: Kết quả rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực; việc công bố văn bản hết hiệu lực. Tình hình thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018. 

- Kết quả tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa.
1.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải ở cơ sở
2.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):
 (1) Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL:

- Kết quả triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác PBGDPL: tập trung phản ánh kết quả triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới ban hành; nội dung, hình thức PBGDPL; kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn, sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hoạt động PBGDPL cho nhân dân, nhất là các đối tượng đặc thù; Thông tin pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, cơ quan báo chí, truyền thông; PBGDPL trong nhà trường; kết quả xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật; các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật; kết quả phối hợp thực hiện PBGDPL với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp.

- Kết quả triển khai các Đề án về PBGDPL năm 2018: Các hoạt động triển khai cụ thể, kinh phí cấp để triển khai từng Đề án; cách thức triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL để bảo đảm trọng tâm, trọng điểm không trùng lắp hoạt động và phù hợp với điều kiện thực tiễn. 
- Các mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kinh nghiệm, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai PBGDPL cho Nhân dân.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL;

- Số liệu tổng kinh phí PBGDPL được cấp từ ngân sách nhà nước cho Bộ, ngành, địa phương năm 2018; kinh phí, nguồn lực được huy động từ xã hội hóa.

(2) Công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Kết quả thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở; việc thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (số lớp được tổ chức, số hòa giải viên tham gia); kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (tổng số kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải; số xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chi thù lao vụ việc; hỗ trợ hoạt động tổ hòa giải), hòa giải viên năm 2018 so với năm 2017... Hiệu quả và tác động của việc triển khai thực hiện hướng dẫn về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

(3) Kết quả thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

(4) Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Câu lạc bộ pháp luật và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.
2.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 

3.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể): 
- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; 
- Công tác theo dõi thi hành pháp luật (việc thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật; các lĩnh vực trọng tâm đã thực hiện trong năm...). Tình hình thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 – 2022 (theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
3.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước
4.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):

- Về công tác hộ tịch, trong đó đề nghị các địa phương nhấn mạnh, đánh giá các nội dung: tình hình tổ chức thực hiện sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho công chức làm công tác hộ tịch; kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch; việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn.
- Về công tác quốc tịch, đánh giá tình hình giải quyết các việc về quốc tịch; đối với tỉnh có chung đường biên giới với Lào, đánh giá thêm về tình hình triển khai Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước; đối với những tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, đề nghị đánh giá thêm về tình hình triển khai việc đăng ký khai sinh cho trẻ em có cha mẹ là người di cư tự do từ Campuchia về, việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị cấp Thẻ thường trú cho người di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn.
- Về lĩnh vực chứng thực, tình hình thi hành Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản tại địa phương.
- Về công tác nuôi con nuôi, trong đó nhấn mạnh các nội dung (1) công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi; (2) Tình hình đăng ký nuôi con nuôi trong nước (tổng số trường hợp đăng ký, số vụ việc bị thu hồi, huỷ bỏ, con nuôi thực tế, nuôi con nuôi ở khu vực biên giới, con nuôi nhà chùa); (3) nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tổng số trường hợp đăng ký, số vụ việc bị thu hồi, huỷ bỏ); (4) việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải quyết việc nuôi con nuôi. 
- Về công tác lý lịch tư pháp (LLTP), nhấn mạnh các nội dung: (1) kết quả chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản, đề án triển khai thi hành các quy định pháp luật về LLTP; (2) tình hình cấp Phiếu LLTP, trong đó có việc triển khai Đề án cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến; nêu rõ tình hình cấp Phiếu LLTP cho người đương nhiên được xóa án tích theo Bộ luật hình sự mới; cấp Phiếu LLTP trực tuyến mức độ 3; (3) công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP và việc triển khai Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu LLTP; (4) Vấn đề giải quyết tình trạng tồn đọng thông tin LLTP (nếu có); (5) công tác phối hợp liên ngành trong cung cấp thông tin, tra cứu, xác minh, rà soát thông tin LLTP với các cơ quan có liên quan; (5) việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP.

- Về công tác bồi thường nhà nước.

4.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).
5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
5.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể): 
- Về hoàn thiện thể chế, chính sách; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong đó làm rõ kết quả quản lý nhà nước về từng lĩnh vực cụ thể (tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư trong nước, của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; tình hình tổ chức và hoạt động công chứng, việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng theo quy định; tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản; việc triển khai các quy định về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; việc triển khai Nghị định hòa giải thương mại; hoạt động quản lý về giám định tư pháp, thừa phát lại, trọng tài thương mại). Việc thực hiện chủ trương xây dựng các “đơn vị đầu tàu” dẫn dắt các hoạt động bổ trợ tư pháp như công chứng, đấu giá tài sản... ở địa phương.
- Kết quả công tác trợ giúp pháp lý: Tình hình triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tình hình triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025; đánh giá và có số liệu về số lượt người được TGPL, số vụ việc được TGPL (trong đó có số liệu về vụ việc tham gia tố tụng), chất lượng hoạt động TGPL, công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng.

- Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Việc xây dựng, triển khai các văn bản, kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kết quả triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP.

5.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

6. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật
6.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng cụ thể):

- Về công tác pháp luật quốc tế: tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế (nếu có).
- Về công tác hợp tác quốc tế về pháp luật (nếu có).
6.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

7. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý
7.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể):
- Hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan tư pháp, pháp chế; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Kết quả thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong công tác tư pháp và công tác cán bộ Ngành Tư pháp.

- Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý.

7.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
8.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).

8.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

9. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế 
9.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể), trong đó nhấn mạnh các nội dung: Quản lý nhà nước trong công tác pháp chế; tình hình xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế...
9.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

10. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng

10.1. Kết quả đạt được (có dẫn chứng, số liệu cụ thể).
- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm cả tình hình cập nhập, khai thác và sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại khoản 6, Điều 23, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP; trong đó nêu rõ: Số lượng văn bản đã cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật/Số lượng văn bản đã ban hành; thực hiện việc trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về Cổng thông tin điện tử của  tỉnh, việc rà soát văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật).

- Công tác cải cách hành chính.

- Công tác thi đua khen thưởng.
10.2. Khó khăn, hạn chế (có dẫn chứng cụ thể).

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật công tác tư pháp năm 2018, những đóng góp tích cực đến ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

2. Đánh giá khái quát những khó khăn, hạn chế.

3. Nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của các khó khăn, hạn chế.
Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2019
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2019
1. Nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019 (nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục I, Phần thứ nhất của Đề cương Báo cáo).

2. Giải pháp chủ yếu (giải pháp chủ yếu công tác tư pháp).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2019
(Những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được giao thực hiện hoặc cần tập trung thực hiện)
III. KIẾN NGHỊ (nếu có)
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